
 

1 
BM/QT24/KTKĐCL/03                                                                                       Ban hành lần: 1 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: MTCL/ ĐTHTQT/01 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 30/10/2022     

/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 0 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 01  

Nội dung mục tiêu số 1: Thực hiện tốt lộ trình chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong quản lý và tổ chức đào tạo. 

Chữ viết tắt: - KTKĐCL: Khảo thí kiểm định chất lượng. 

- CNTT : Công nghệ thông tin 

- KH: Kế hoạch. 

- ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn 

vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Cung cấp tài khoản phần mềm học 

tập LMS, tài khoản truy cập tài liệu 

học tập thư viện điện tử cho học 

sinh, sinh viên các khoá đang học 

tập. 

Tháng 

10/2022 

Phòng 

ĐTHTQT 

Các khoa, giảng 

viên quản lý lớp 

Thông báo cung cấp tài khoản 

và hướng dẫn người học đăng 

nhập phần mềm 

2  Cập nhật các tài liệu số trên thư viện 

điện tử, cập nhật học liệu trên phần 

mềm LMS theo chuyên môn 

Thường 

xuyên 

Phòng 

ĐTHTQT, 

Giảng viên 

Giảng viên, các 

khoa 

Các học liệu được cập nhật trên 

phần mềm, thư viện điện tử 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn 

vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

3  Tổ chức giảng dạy và học tập trên 

các ứng dụng hỗ trợ đào tạo đối với 

các môn học lý thuyết 

Thường 

xuyên 

Phòng 

ĐTHTQT, 

Giảng viên 

Các khoa Lịch học trực tuyến 

4  Tổ chức đánh giá kết quả người học 

trên phần mềm LMS, các phần mềm 

chuyên dụng 

Thường 

xuyên 

Phòng 

KTKĐCL, 

giảng viên 

 

Các phòng, khoa, 

trung tâm 

Kế hoạch thi trên phần mềm 

5  Số hoá sổ sách biểu mẫu đào tạo Thường 

xuyên 

Nhân viên 

Phòng 

ĐTHTQT, 

Giảng viên 

Các khoa Sổ sách biểu mẫu đào tạo được 

số hoá 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 

Họ và  tên Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh P. Trưởng phòng ĐTHTQT Trưởng phòng ĐTHTQT Trưởng phòng ĐTHTQT 

 

 



 

3 
BM/QT24/KTKĐCL/03                                                                                       Ban hành lần: 1 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: MTCL/ ĐTHTQT/02 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 30/10/2022  

Trang/Tổng số trang:    2 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 02 

Nội dung mục tiêu số 2: Tổ chức đào tạo thực hành, thực tập tại doanh nghiệp chiếm ít nhất 25% tổng thời gian khóa 

học ngành, nghề trọng điểm các cấp độ, 20% đối với các ngành, nghề khác. 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

- SXDVĐS: Sản xuất dịch vụ đời sống 

- KH: Kế hoạch. 

TT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Xây dựng kế hoạch đào tạo thực 

hành, thực tập tại doanh nghiệp 

Tháng 9/2022 Phòng 

ĐTHTQT 

Các khoa Trung 

tâm SXDVĐS 

Kế hoạch đào tạo 

năm học 2022-2023 

2  Tìm kiếm doanh nghiệp phù hợp các 

ngành nghề đào tạo của nhà trường 

Thường xuyên TT SXDVĐS Các khoa  Danh sách các doanh 

nghiệp liên quan 

đồng ý liên kết đào 

tạo 

3  Bố trí các nghề phù hợp theo danh 

sách doanh nghiệp liên kết 

Sau khi có danh 

sách doanh nghiệp 

05 ngày 

Phòng 

ĐTHTQT 

Các khoa Trung 

tâm SXDVĐS 

Danh sách bố trí 

doanh nghiệp và 

nghề liên quan 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

4  Bố trí thời gian thực tập, học tập cụ 

thể từng nghề theo kế hoạch sản xuất 

doanh nghiệp và kế hoạch đào tạo 

của trường 

sau khi có danh 

sách doanh nghiệp 

05 ngày 

Phòng 

ĐTHTQT 

Các khoa Trung 

tâm SXDVĐS 

Kế hoạch học tập, 

thực tập chi tiết 

5  Thực hiện ký hợp đồng với các 

doanh nghiệp. 

Trước khi tổ chức 

thực tập học tập tại 

doanh nghiệp 

TTSXDV  Phòng 

ĐTHTQT, khoa 

Hợp đồng liên kết 

6  Tổ chức thực hiện thực tập, học tập 

tai doanh nghiệp 

Sau khi ký kết hợp 

đồng và theo kế 

hoạch tại bươc 4 

Phòng 

ĐTHTQT, 

TTSXDV 

Các Khoa Kế hoạch, quyết định 

cử hssv, gv thực tập, 

học tập tại DN 

 

 

Chữ  ký 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 

Họ và  tên Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh P. Trưởng phòng ĐTHTQT Trưởng phòng ĐTHTQT Trưởng phòng ĐTHTQT 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: MTCL/ ĐTHTQT/03 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 30/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 2 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 3 

Nội dung mục tiêu số  3: Có từ 30 đề tài nghiên cứu khoa học trở lên được nghiệm thu. 

Chữ viết tắt: - TT: Trung tâm. 

- KH: Kế hoạch. 

- ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế 

- HĐ: Hội đồng 

- NCKH: Nghiên cứu khoa học 

TT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1       
Lập kế hoạch tổ chức 

thực hiện đề tài NCKH 

Quý IV năm 

2022 

Phạm Thị Thúy 

Hòa 

Các phòng 

khoa, TT 

Kế hoạch 

2  Đăng ký đề tài NCKH 
Trước 

15/10/2022 

Chủ nhiệm đề 

tài, các bộ phận 

Phòng 

ĐTHTQT 

Bản đăng ký thực hiện đề tài 

NCKH; Bản tổng hợp đề tài NCKH 

của bộ phận . 

3  

Thẩm định phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật, 

đề cương đề tài NCKH 

Trước 

30/11/2022 

Phòng 

ĐTHTQT, Hội 

đồng Thẩm 

định 

Chủ nhiệm đề 

tài, các bộ 

phận 

Kế hoạch thẩm định đề cương đề tài 

NCKH; 

Quyết định thành lập các hội đồng 

thẩm định; 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

Biên bản (thông báo kết luận) họp 

hội đồng thẩm định; 

Quyết định phê duyệt giao nhiệm vụ 

thực hiện đề tài NCKH cho chủ 

nhiệm đề tài. 

4  Thực hiện đề tài NCKH 
Từ 1/12/2022 

đến 15/4/2023 

Các chủ nhiệm 

đề tài NCKH 
Các bộ phận 

Sản phẩm của đề tài  

 

5  Thẩm định đề tài Tháng 5/2023 

Phòng 

ĐTHTQT, Hội 

đồng thẩm 

đinh. 

Các chủ 

nhiệm đề tài 

Sản phẩm đề tài NCKH 

Kế hoạch thẩm định đề tài NCKH; 

Quyết định thành lập các hội đồng 

thẩm định; 

Biên bản (thông báo kết luận) họp 

hội đồng thẩm định; 

Quyết định công nhận đề tài NCKH 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 

Họ và  tên Phạm Thị Thúy Hòa Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 
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Chức danh P. Trưởng phòng ĐTHTQT Trưởng phòng ĐTHTQT Trưởng phòng ĐTHTQT 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: MTCL/ ĐTHTQT/04 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 30/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 02  

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 4 

Nội dung mục tiêu số 4: Có thiết bị đạt giải ba trở lên tại hội thi thiết bị tự làm toàn quốc 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế - KH: Kế hoạch. 

 

TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Xây dựng kế hoạch tham gia hội 

thi thiết bị tự làm toàn quốc. 

Tháng 

9/2022 

Nguyễn Mạnh 

Hùng 

Các khoa 

chuyên môn  

Kế hoạch tham gia tham gia hội thi 

thiết bị tự làm toàn quốc 

2  Thành lập đoàn tham dự Hội thi 

thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc 

lần thứ VII năm 2022 

Sau khi 

duyệt KH 

Nguyễn Mạnh 

Hùng 

 Các Quyết định về việc Thành lập 

đoàn tham dự Hội thi thiết bị đào tạo 

tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022 

3  Tham gia hoàn thiện mô hình, 

thuyết minh và chuẩn bị đầy đủ 

Theo KH Các chủ nhiệm 

đề tài 

Các khoa, 

Giảng viên 
- Bằng khen, giấy chứng nhận. 
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TT Nội dung công việc 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

các điều kiện cần thiết để tham 

dự thi đúng quy định 

tham gia hội 

thi thiết bị tự 

làm toàn quốc 

- Quyết định khen thưởng cá nhân, tập 

thể. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả tham gia 

hội thiết bị tự làm toàn quốc. 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 

Họ và  tên Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh  Trưởng phòng ĐTHTQT Trưởng phòng ĐTHTQT Trưởng phòng ĐTHTQT 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: MTCL/ ĐTHTQT/05 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 30/10/2022 

Trang/Tổng số trang:  

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 5 

Nội dung mục tiêu số 5: 100% cán bộ, viên chức và người lao động đạt lao động tiên tiến, trong đó có 15 % đạt chiến sỹ 

thi đua cơ sở. 

Chữ viết tắt: - BLĐ: Ban lãnh đạo. 

- TCHC: Tổ chức hành chính. 

 

- KH: Kế hoạch. 

- ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế 

TT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  
Công tác xây dựng và phát 

triển tổ chức 

Hàng tháng, 

cuối năm học 

Các cá nhân 

phòng 

ĐTHTQT 

 

Các phòng, 

khoa, bộ môn, 

trung tâm 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ tháng, năm của các cá nhân 

Bản tự nhận xét thi đua năm học 

2  

100% cán bộ, viên chức, 

người lao động thực hiện tốt 

chức trách nhiệm vụ được 

giao, đạt năng suất và chất 

lượng cao. 

Hàng tháng, 

Tháng 7/2022 

Các cá nhân 

phòng 

ĐTHTQT 

 

Các phòng, 

khoa, bộ môn, 

trung tâm 

Phân công nhệm vụ của các cá 

nhân trong phòng;  

Đăng ký thi đua của cá nhân tập 

thể 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp 

thực hiện 

Hồ sơ/kết quả 

Kế hoạch công tác năm, công tác 

tháng 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ tháng, năm 

 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 

Họ và  tên Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh  Trưởng phòng ĐTHTQT Trưởng phòng ĐTHTQT Trưởng phòng ĐTHTQT 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: MTCL/ ĐTHTQT/06 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 30/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 02  

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 6 

1. Nội dung mục tiêu số 6: Triển khai thực hiện tốt 5S tại các phòng làm việc và các phòng học lý thuyết. 

Chữ viết tắt: - BLĐ: Ban lãnh đạo 

- KH: Kế hoạch 

- ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc  tế. 

 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

1  Xây dựng kế hoạch thực hiện 

tiêu chuẩn 5S tại các phòng 

làm việc phòng học lý thuyết 

Tháng 

10/2022 

Phòng 

ĐTHTQT 
Thành viên tổ 5S 

Giảng viên các Khoa, 

trung tâm 

Kế hoạch triển khai thực hiện 

quy tắc 5S 

 

2 Triển khai kế hoạch thực hiện 

tiêu chuẩn 5S tại các phòng 

làm việc phòng học lý thuyết 

Thường 

xuyên 

Phòng 

ĐTHTQT 
Thành viên tổ 5S 

Giảng viên các Khoa, 

trung tâm 

Danh sách phân công 

3 Rà soát các thiết bị, tài sản hư 

hỏng không sử dụng được đề 

nghị thanh lý 

Theo KH Phòng 

ĐTHTQT 
Thành viên tổ 5S Danh sách các thiết bị, tài sản 

hư hỏng không sử dụng được 

đề nghị thanh lý (nếu có) 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

4 Kiểm tra kết quả thực hiện 5S 

tại các phòng làm việc phòng 

học lý thuyết 

Theo kế 

hoạch 

Phòng 

ĐTHTQT 
Thành viên tổ 5S Báo cáo kết quả thực hiện 

thực hiện 5S tại các phòng 

làm việc phòng học lý thuyết 

 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 

Họ và  tên Nguyễn Thị Vân Anh Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh Nhân viên phòng ĐTHTQT Trưởng phòng  ĐTHTQT Trưởng phòng ĐTHTQT 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: MTCL/ ĐTHTQT/07 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 30/10/2022 

Trang/Tổng số trang: 02  

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 7 

Nội dung mục tiêu số 7: 100% các nghề trọng điểm có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp. 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc tế. 

 

- KH: Kế hoạch. 

TT Nội dung công việc 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Người/Đơn vị 

thực hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Tìm kiếm các doanh nghiệp có cán 

bộ doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn 

giảng viên theo quy định 

Tháng 

11/2022 

 

TT SXDV  Các khoa, 

Phòng 

ĐTHTQT 

Danh sách cán bộ doanh nghiệp, 

doanh nghiệp tham gia giảng dạy 

 

2  Lập kế hoạch học tập có sự tham 

gia giảng dạy của doanh nghiệp đối 

với các nghề trọng điểm 

Theo 

Kế 

hoạch  

Phòng 

ĐTHTQT 

Các khoa, TT 

SXDVĐS 

Kế hoạch giảng dạy 

3  Tổ chức giảng dạy theo kế hoạch Theo 

lịch học 

Phòng 

ĐTHTQT 

Các khoa Danh sách giảng viên là cán bộ 

doanh nghiệp tham gia giảng dạy 

và đánh giá kết quả các lớp nghề 

trọng điểm 
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Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 

Họ và  tên Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh P. Trưởng phòng ĐTHTQ Trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng ĐTHTQT 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: MTCL/ ĐTHTQT/08 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 30/10/2022     

Trang/Tổng số trang:   

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 8 

Nội dung mục tiêu số 8: Xây dựng và ban hành bổ sung 05 chương trình đào tạo thường xuyên 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc  tế. 

- KH: Kế hoạch. 

- CTĐT: Chương trình đào tạo 

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

1  Xây dựng Kế hoạch Xây dựng, 

lựa chọn 05 chương trình đào 

tạo thường xuyên 

Xong trước 

01/4/2023 

Phòng ĐTHTQT Các khoa 

chuyên môn 

Kế hoạch Xây dựng, lựa 

chọn 05 chương trình đào 

tạo thường xuyên 

2  Thành lập các ban xây dựng, 

lựa chọn CTĐT thường xuyên 

 

Xong trước 

15/4/2023 

Phòng ĐTHTQT Các khoa 

chuyên môn 

Quyết định thành lập các ban 

xây dựng, lựa chọn CTĐT 

thường xuyên 

3  Xây dựng, lựa chọn CTĐT 

thường xuyên 

Xong trước 

25/4/2023 

Các khoa chuyên 

môn 

Phòng 

ĐTHTQT 

Dự thảo 05 chương trình đào 

tạo thường xuyên  

4  Họp ban xây dựng, lựa chọn 

CTĐT thường xuyên 

Xong trước 

05/5/2023 

Phòng ĐTHTQT, 

Hội đồng thẩm định 

Các khoa 

chuyên môn 

Các biên bản họp Ban xây 

dựng, lựa chọn CTĐT 

thường xuyên 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

hoàn thành 

Người/Đơn vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực 

hiện 

Hồ sơ/kết quả 

5  Ban hành chương trình đào tạo Xong trước 

15/5/2023 

Phòng ĐTHTQT Các khoa 

chuyên môn 

Quyết định ban hành chương 

trình đào tạo thường xuyên 

Các CTĐT thường xuyên 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 

Họ và  tên Phạm Thị Thúy Hòa Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh P. Trưởng phòng ĐTHTQT Trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng ĐTHTQT 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

NĂM HỌC 2022-2023 

ĐƠN VỊ THEO DÕI THỰC HIỆN  

PHÒNG ĐÀO TẠO HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Mã hoá: MTCL/ ĐTHTQT/09 

Lần ban hành:  01 

Hiệu lực từ ngày: 30/10/2022     

Trang/Tổng số trang:   

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 9 

Nội dung mục tiêu số 9: Mở mới 01 mã nghề trình độ cao đẳng 

Chữ viết tắt: - ĐTHTQT: Đào tạo hợp tác quốc  tế. 

- KH: Kế hoạch. 

- CTĐT: Chương trình đào tạo 

TT 
Nội dung 

công việc 

Thời gian hoàn 

thành 

Người/Đơn vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

1  Lập hồ sơ mở 

mã nghề 
    

1.1 Xây dựng 

chương trình 

đào tạo 

Xong trước ngày 

30/1/2023 

Phòng ĐTHTQT Trung tâm SXDVĐS;  

Khoa ĐT,TH; Khoa 

Đ,ĐL 

Chương trình đào tạo 

1.2 

Lập hồ sơ 

giảng viên 

Xong trước ngày 

30/3/2023 

Tổ thực hiện mở 

nghề mới 

Phòng ĐTHTQT; 

Trung tâm SXDVĐS;  

Khoa ĐT,TH; Khoa 

Đ,ĐL 

Hồ sơ giảng viên giảng dạy nghề 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa (theo thông tư 

07/2017/TT-BLĐTBXH) 
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TT 
Nội dung 

công việc 

Thời gian hoàn 

thành 

Người/Đơn vị thực 

hiện 

Người/đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Hồ sơ/kết quả 

1.3 Lập hồ sơ cơ 

sở vật chất 

Xong 

trước ngày 

30/4/2023 

Tổ thực hiện mở 

nghề mới 

Các bộ phận  

Hồ sơ cơ sở vật chất (phòng học 

chuyên môn; trang thiết bị theo 

thông tư 15/2020/TT-BLĐTBXH) 

1.4 Lập báo cáo, 

tờ trình mở mã 

nghề mới 

Xong trước ngày 

30/5/2023 

Tổ thực hiện mở 

nghề mới 

Các bộ phận Bộ hồ sơ  bản cứng, đĩa CD 

2  Gửi hồ sơ 

đăng ký mở 

mã nghề mới 

Xong trước 

ngày 05/6/2022 

Tổ thực hiện mở 

nghề mới 

Các bộ phận  

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 

Họ và  tên Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Mạnh Hùng 

Chức danh Trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng KTKĐCL Trưởng phòng ĐTHTQT 

 

 


